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Câu 1: Cú pháp khai báo Biến tệp là:
A. Var <Biến tệp>:TEXT; 

C. Type <Biến tệp>:TEXT;

B. Var <Biến tệp>:FILE; 

D. Var <Biến tệp>=TEXT;

Câu 2: Xét theo cách tổ chức dữ liệu, người ta phân tệp thành hai loại

A. Tệp cấu trúc và tệp truy cập tuần tự

C. Tệp văn bản và tệp truy cập tuần tự

B. Tên văn bản và tệp cấu trúc 

D. Tệp truy cập tuần tự và tệp truy cập trực tiếp.

Câu 3: Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp:

A. Gán tên tệp với biến tệp => Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp.
B. Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

C. Mở tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp .

D. Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đóng tệp.

Câu 4: Để đóng tệp ta dùng:

A. Close (<Tên tệp>);
   
B. Stop (<Tên tệp>);     

C. Close (<Tên biến tệp>);       
D. Stop (<Tên biến tệp>);

Câu 5: Thực hiện lệnh Write(f, 123 + 456);    Sẽ ghi kết quả nào trong các kết quả cho dưới đây vào tệp văn bản  f ? 


A. 123 + 456

B. 123456

C. 579


D. 123  456

Câu 6: Hàm nào sau đây trả về giá trị đúng khi con trỏ của biến tệp t ở cuối tệp?

A. eof(t)

B. eoln(t)


C. not eof(t)


D. not eoln(t)

Câu 7: Mở tệp để ghi dữ liệu ta dùng:

A. Open(<Tên tệp>);


B. Reset (<Tên biến tệp>);



C. New(<Tên biến tệp>);


D. Rewrite (<Tên biến tệp>);


Câu 8: Hàm nào sau đây trả về giá trị đúng khi con trỏ của biến tệp t ở cuối dòng?

A. eof(t)

B. eoln(t)


C. not eof(t)


D. not eoln(t)

Câu 9: Câu lệnh nào dưới đây dùng để gán tên tệp  ‘SOLIEU.DAT’ cho biến tệp F1?

A. Assign(F1, ‘SOLIEU.DAT’);

B. Assign(F1, SOLIEU.DAT);

C. Assign(F1, SOLIEU.DAT’);

D. Assign(F1 ‘SOLIEU.DAT’);

Câu 10: Dữ liệu kiểu tệp:
A. Được lưu trữ trên ROM.


B. Được lưu trữ trên RAM.



C. Chỉ được lưu trữ trên đĩa cứng.

D. Được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài.
